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PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG - NĂM 2023 
 

 - Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

 - Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội về việc Quy định Quy chế tuyển sinh và xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

 - Căn cứ Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang. 

 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo phương án tuyển sinh 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2023 với các nội dung sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo; 

 - Lựa chọn được nguồn học sinh, sinh viên có chất lượng và phù hợp với nhu cầu, 

điều kiện của nhà trường và xã hội; 

 - Khai thác hiệu quả nguồn lực, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của trường; 

 - Đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trình độ và 

các hướng dẫn quy định về tuyển sinh. 

II. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

1. Chỉ tiêu: 1000 sinh viên (700 chỉ tiêu trong ngân sách và 300 chỉ tiêu ngoài ngân sách) 

2. Các nghề tuyển sinh năm 2023 

TT Tên ngành, nghề đào tạo 
Mã ngành, 

nghề 

Chỉ tiêu 

ngành, nghề 

1 Điện dân dụng(*) 6520226 45 

2 Điện công nghiệp(**) 6520227 105 

3 Điện tử công nghiệp 6520225 40 

4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(*) 6510303 35 

5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí(**) 6520205 70 

6 Công nghệ thông tin(**) 6480202 60 

7 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6480102 25 

8 Cơ điện tử 6520263 25 

9 Cắt gọt kim loại(*) 6520121 35 

10 Kỹ thuật xây dựng  6580201 30 

11 Công nghệ ô tô(**) 6510216 155 
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12 Hướng dẫn du lịch(*) 6810103 40 

13 Quản trị khách sạn(*) 6810201 70 

14 Quản trị nhà hàng(*) 6810206 40 

15 Kỹ thuật chế biến món ăn(*) 6810207 110 

16 May thời trang 6540205 25 

17 Kế toán doanh nghiệp(*) 6340302 30 

18 Chế biến thực phẩm(*) 6540104 35 

19 Công nghệ sinh học 6420202 25 

(*): tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng liên thông. 

(**): tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng liên thông, cao đẳng chất lượng cao. 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển  

3.1. Hệ cao đẳng chính quy:  Xét tuyển học bạ lớp 12 

a. Điều kiện xét tuyển 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 5.0 điểm trở lên; 

- Đã nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển (40.000đ/hồ sơ dự tuyển). 

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

b. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường); 

- CCCD/ CMND hoặc thông báo số định danh công dân (bản sao có chứng thực) 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao 

có chứng thực); 

- Học bạ hoặc bảng kết quả học tập THPT (bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

3.2. Hệ cao đẳng chất lượng cao:  Xét tuyển học bạ lớp 12 

a. Điều kiện xét tuyển 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 5.5 điểm trở lên;  

- Có xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 đạt từ khá trở lên; 

- Có ít nhất 01 học kỳ ở bậc trung học phổ thông được xếp loại học tập đạt loại khá 

trở lên;  

- Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 1/6 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc đạt điểm đánh giá ngoại ngữ đầu vào tương đương bậc 1/6; 

- Đã nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển (40.000đ/hồ sơ dự tuyển). 

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) 



3 
 

b. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường); 

- CCCD/ CMND hoặc thông báo số định danh công dân (bản sao có chứng thực) 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao 

có chứng thực); 

- Học bạ hoặc bảng kết quả học tập THPT (bản sao có chứng thực); 

- Chứng nhận/chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương; 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

33. Hệ cao đẳng liên thông:  Xét tuyển điểm tốt nghiệp trung cấp 

a. Điều kiện xét tuyển 

- Tốt nghiệp THPT hoặc đã hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương; 

- Tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề dự tuyển; 

- Điểm tốt nghiệp trung cấp đạt từ 5.0 điểm trở lên;  

- Đã nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển (40.000đ/hồ sơ dự tuyển). 

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TBC tốt nghiệp trung cấp + Điểm ưu tiên (nếu có) 

b. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường); 

- CCCD/ CMND hoặc thông báo số định danh công dân (bản sao có chứng thực) 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc 

giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT (bản sao có chứng thực); 

- Học bạ hoặc bảng kết quả học tập trung cấp (bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

III. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG 9+ 

1. Chỉ tiêu: 800 sinh viên (700 chỉ tiêu trong ngân sách và 100 chỉ tiêu ngoài ngân sách) 

2. Các nghề tuyển sinh năm 2023 

TT Tên ngành, nghề đào tạo 
Mã ngành, 

nghề 

Chỉ tiêu 

ngành, nghề 

1 Điện dân dụng 5520226 15 

2 Điện công nghiệp 5520227 70 

3 Điện tử công nghiệp 5520225 20 

4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5510303 25 

5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 5520205 70 

6 Công nghệ thông tin 5480202 100 

7 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5480102 15 

8 Cơ điện tử 5520263 15 
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9 Cắt gọt kim loại 5520121 15 

10 Kỹ thuật xây dựng  5580201 20 

11 Công nghệ ô tô 5510216 105 

12 Hướng dẫn du lịch 5810103 20 

13 Quản trị khách sạn 5810201 75 

14 Nghiệp vụ nhà hàng 5810206 20 

15 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 140 

16 May thời trang 5540205 15 

17 Kế toán doanh nghiệp 5340302 20 

18 Chế biến thực phẩm 5540104 25 

19 Hàn 5520123 15 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển  

3.1. Hệ trung cấp, cao đẳng 9+ (đầu vào THCS):  Xét tuyển học bạ lớp 9  

a. Điều kiện xét tuyển 

- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương; 

- Tổng điểm trung bình năm lớp 9 đạt từ 5.0 điểm trở lên; 

- Đã nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển (40.000đ/hồ sơ dự tuyển). 

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB năm lớp 9 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

b. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường); 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản sao 

có chứng thực); 

- Học bạ hoặc bảng kết quả học tập THCS (bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

3.2. Hệ trung cấp (đầu vào THPT):  Xét tuyển học bạ lớp 12  

a. Điều kiện xét tuyển 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 5.0 điểm trở lên.  

- Đã nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển (40.000đ/hồ sơ dự tuyển). 

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

b. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường); 

- CCCD/ CMND hoặc thông báo số định danh công dân (bản sao có chứng thực) 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao 

có chứng thực); 

- Học bạ hoặc bảng kết quả học tập THPT (bản sao có chứng thực); 
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- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

IV. NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN 

1. Nhận hồ sơ đăng ký  

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng một trong các cách thức sau: 

- Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp về Phòng Đào tạo, Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

(Địa chỉ: Đường N1 Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước 

Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại 0258.3883640); 

- Đăng ký trực tuyến (online) trên website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang có địa chỉ tại: http://cdktcnnt.edu.vn (hoặc đăng ký online trên trang thông tin 

tuyển sinh của nhà trường); 

- Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục 

nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn. 

2. Phương thức xét tuyển  

2.1. Phương thức xét điểm tuyển  

- Nhà trường tổ chức xét trúng tuyển theo từng đợt theo phương thức tính điểm xét 

trúng tuyển từ cao đến thấp của từng ngành nghề (căn cứ điểm bảo đảm chất lượng đầu vào 

của từng ngành, nghề do trường công bố theo từng đợt xét tuyển) cho đến khi đủ chỉ tiêu 

tuyển sinh của ngành, nghề và chỉ tiêu tuyển sinh chung.  

- Trường hợp sau mỗi đợt xét tuyển ngành, nghề nào chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh, 

nhà trường có thể hạ điểm bảo đảm chất lượng đầu vào của ngành nghề đó và xét tuyển 

trong đợt tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. 

2.2. Phương thức xét chỉ tiêu trong ngân sách  

- Nhà trường căn cứ vào tổng số lượng thí sinh trúng tuyển theo từng trình độ, từng 

ngành, nghề của từng đợt xét tuyển và tổng số chỉ tiêu ngân sách được cấp của từng trình 

độ, từng ngành nghề để xét chỉ tiêu trong ngân sách.  

- Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu chỉ tiêu trong ngân sách được cấp vẫn còn thì nhà 

trường tiếp tục xét chỉ tiêu ngân sách đối với thí sinh trúng tuyển ở các đợt tiếp theo cho 

đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển thuộc diện trong chỉ tiêu ngân sách cấp nhưng quá 

thời gian quy định của nhà trường mà thí sinh vẫn không đến làm thủ tục nhập học. Nhà 

trường có quyền không tiếp nhận hồ sơ và chỉ tiêu ngân sách này có thể được dùng để xét 

cho các thí sinh khác trong cùng đợt xét tuyển đó hoặc đợt xét tuyển tiếp theo.   

3. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển 

3.1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/03/2023 đến 15/11/2023  

3.2. Thời gian xét tuyển: 

TT 
Thời gian  

xét tuyển 

Hệ đào tạo  
Thời gian làm thủ 

tục nhập học  
Trung cấp, 

cao đẳng 9+ 

Cao đẳng  

(CQ, CLC) 

Cao đẳng 

(liên thông) 

1 26/5/2023 - - Đợt 1 02/7 đến 16/7/2023 

http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/
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2 07/7/2023 Đợt 1 - Đợt 2 16/7 đến 31/7/2023 

3 31/7/2023 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 3 31/7 đến 15/8/2023 

4 15/8/2023 Đợt 3 Đợt 2 Đợt 4 15/8 đến 30/8/2023 

5 30/8/2023 Đợt 4 Đợt 3 Đợt 5 30/8 đến 15/9/2023 

6 15/9/2023 Đợt 5 Đợt 4 Đợt 6 15/9 đến 29/9/2023 

7 29/9/2023 Đợt 6 Đợt 5 Đợt 7 29/9 đến 20/10/2023 

8 20/10/2023  Đợt 6 Đợt 8 20/10 đến 10/11/2023 

9 10/11/2023  Đợt 7  
10/11 đến 05/12/2023 

10 30/11/2023  Đợt 8  
 

V. HỒ SƠ NHẬP HỌC  

Thí sinh trúng tuyển vào trường khi làm thủ tục nhập học cần nộp bổ sung 01 bộ hồ 

sơ gồm: 

- Giấy triệu tập trúng tuyển; 

- Giấy khai sinh (Bản sao có chứng thực); 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương đối với hệ cao đẳng, trung cấp 12);   

- Bằng tốt nghiệp (Bản sao có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối 

với thí sinh tốt nghiệp năm 2023 và bổ sung sau khi được cấp bằng tốt nghiệp); 

- Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập (Bản sao có chứng thực); 

- Giấy khám sức khỏe (nếu có); 

- 06 ảnh thẻ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh). 

VI. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN   

1. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 

Nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên tuyển sinh theo quy định tại 

Điều 4, Quy chế tuyển sinh và các quy định hiện hành. 

2. Chính sách miễn giảm học phí 

- Học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp được miễn 100% học phí học nghề; 

- Học sinh tốt nghiệp THCS học cao đẳng 9+ được miễn 100% học phí học nghề 

(02 năm đầu); Chỉ đóng học phí học văn hóa lớp 10, 11, 12 của chương trình THPT (hệ 

GDTX) theo mức học phí quy định của nhà nước;  

- Học sinh, sinh viên nếu thuộc đối tượng ưu tiên được hưởng đầy đủ các chế độ 

miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước; 

- Học sinh, sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển sớm sẽ có cơ hội được xét mức học phí 

trong chỉ tiêu ngân sách tỉnh hỗ trợ (đóng học phí mức thấp). 

3. Chính sách về việc làm 

- Nhà trường áp dụng mô hình đào tạo 30% lý thuyết, 70% thực hành, thực tập. 

100% học sinh, sinh viên được tiếp cận thực tiễn và tham gia thực hành, thực tập tại các 

doanh nghiệp trong quá trình đào tạo. Cơ hội việc làm đúng chuyên môn đào tạo, thu nhập 

thu nhập cao. 
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- Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% HSSV sau tốt nghiệp.  

Trên đây là Phương án tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2023 

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:  
- Tổng cục GDNN (b/c); 

- Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa (b/c); 

- Ban Giám hiệu (b/c); 

- Hội đồng tuyển sinh (th/hiện); 

- Cổng thông tin điện tử trường; 

- Lưu: VT, ĐT (03 bản). 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Lực 
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